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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2354802034880 HuyTrần Quốc 10/08/2004 7 8.0 7.0 7.0 7.5 7.4 1

2354802034881 MyNguyễn Thị Trà 13/12/2008 7 9.0 8.0 7.0 9.0 8.5 2

2354802034883 NgoanNguyễn Ngọc 03/01/2008 6 6.0 8.0 6.0 7.0 6.8 3

2354802034884 NguyênPhạm Thái 28/09/2008 7 9.5 7.5 9.0 9.0 8.8 4

2354802034885 NhânHuỳnh Hữu 17/05/2008 5 8.5 8.5 9.0 8.0 8.1 5

2354802034887 PhúLương Thành 28/01/2008 5 9.0 7.5 7.5 8.5 8.1 6

2354802034888 TháiNguyễn Phước 01/04/2008 7 9.5 7.0 7.0 9.0 8.5 7

2354802034890 ThànhLê Quốc 13/04/2008 7 9.5 9.0 9.0 9.0 8.9 8

2354802034891 ThảoNguyễn Văn 04/10/2008 5 8.5 8.5 9.0 8.0 8.1 9

2354802034892 ThịnhTrương Quang 31/01/2008 7 9.5 8.5 9.0 8.5 8.6 10

2354802034893 ThoaNguyễn Thị Yến 07/08/2008 8 9.0 7.5 8.5 9.0 8.7 11

2354802034894 ThơTrần Ngọc Minh 20/09/2008 7 8.5 8.0 8.5 8.5 8.4 12

2354802034895 ThuNguyễn Thị Kiều 30/06/2008 5 9.0 6.0 8.0 9.0 8.3 13

2354802034896 ThuậnĐoàn Thanh 22/10/2008 7 9.0 9.0 9.0 9.0 8.9 14

2354802034897 ThưLê Hồ Minh 08/02/2008 5 7.0 6.0 6.0 9.0 7.9 15

2354802034898 TiênLê Thị Mỹ 01/04/2008 5 6.0 6.0 7.0 0.0 0.0 2.5 16

2354802034899 TiếnNguyễn Hữu 01/12/2007 6 9.0 8.0 8.0 8.5 8.3 17

2354802034900 TínNgũ Trí 10/05/2008 8 9.0 7.0 7.0 9.0 8.5 18

2354802034901 TínhPhạm Văn 12/09/2008 5 9.0 7.5 8.0 6.5 7.0 19

2354802034903 TrânHuỳnh Thị Diễm 08/11/2008 5 9.0 6.0 8.0 9.0 8.3 20

2354802034905 TuấnMai Hoàng 14/02/2008 5 7.5 8.0 7.0 6.5 6.8 21

2354802034906 TuyếtDương Thị Ánh 06/09/2007 5 9.0 6.0 8.0 9.5 8.6 22

2354802034907 ViVõ Nguyễn Khả 12/05/2007 5 9.0 8.0 7.5 9.0 8.5 23

2354802034908 ViVõ Thị Tường 27/11/2008 5 9.0 9.0 9.0 8.0 8.2 24

2354802034909 VyNguyễn Huỳnh Thoại 16/02/2008 5 8.5 8.5 8.0 5.0 6.1 25

2354802034910 XuânHồ Lư Quý 12/07/2004 8 9.5 9.0 9.0 8.5 8.7 26

2354802034911 YếnTô Kim 05/12/2008 5 6.0 7.0 6.0 0.0 0.0 2.5 27

2354802035243 ThanhNguyễn Thị Nhi 07/02/2008 5 6.0 6.0 7.0 8.5 7.6 28
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